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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
                 CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 2
	Lớp:  16CĐ – HL2 – LLCT2   Ngày thi:  ____ / 03 / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
1
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 3 điểm)
Phân tích sự tác động của năng suất lao động đến lượng giá trị hàng hóa. Nêu những giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động ở nước ta hiện nay?
Câu 2: ( 3 điểm)
So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạch. Vì sao nói sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiếp, mạnh nhất để thúc đẩy nhà tư bản cải tiến kỹ thuật?
Câu 3: ( 4 điểm)
Phân tích chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


        Phó    TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




	Lê Thị Hồng Vân		Phan Thị Thùy Trang                Phan Thị Thùy Trang
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
                 CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 2
	Lớp: 16CĐ – HL2 – LLCT2	   Ngày thi:  ____ /03 / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 
1
)(Thí sinhđược sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	Khái niệm
+ Lượng giá trị hàng hóa là lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó quyết định. 
- Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người lao động được tính bằng:
+ Số lượng sản phẩm sản xuất ra trong 1 đơn vị thời gian.
+ Số lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.
+ Cường độ lao động là mức độ khẩn trương nặng nhọc, căng thẳng của người lao động trong một đơn vị thời gian.
	


0.25


0.25








0.25

	
	b
	+ Tăng năng suất lao động tức là trong cùng 1 lượng thời gian lao động, sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, hoặc làm ra 1 đơn vị sản phẩm mà hao phí ít thời gian hơn, tức là tăng hiệu quả, hay hiệu suất của lao động. 
+ Lượng giá trị của một hàng hoá tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Như vậy muốn giảm giá trị của một đơn vị hàng hoá xuống, thì ta phải tăng năng suất lao động, tức là tăng hiệu quả, hay hiệu suất của lao động.
	

0.5




0.5





	
	c
	Những giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động ở nước ta hiện nay.
· Nâng cao trình độ cho người lao động
· Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất
· Mở rộng thị trường, thúc đẩy quá trình xã hội hóa sản xuất
· Nâng cao trình độ tổ chức quản lý sản xuất
…….
	
1.25






	2
	
	
	3,0

	
	a.
	Khái niệm
- Giá trị thặng dư tương đối là: Là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động thặng dư, trong điều kiện độ dài ngày lao động không thay đổi.
- Giá trị thặng dư siêu ngạch: Là phần giá trị thặng dư thu được do tăng năng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị thị trường của nó.
	


0.25




0.25

	
	b.
	- So sánh giá trị thặng dư siêu ngạch và giá trị thặng dư tương đối: 

	
GTTD tương đối
	
GTTD siêu ngạch


	* Do tăng năng suất lao động xã hội
* Toàn bộ các nhà tư bản thu;
* Biểu hiện quan hệ giữa công nhân và tư bản.
	* Do tăng năng suất lao động cá biệt; 
* Từng nhà tư bản thu
* Biểu hiện quan hệ giữa công nhân với tư bản, tư bản với tư bản



	

1.25

	
	c
	Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiếp, mạnh nhất giúp nhà tư bản cải tiến kỹ thuật vì: 
           Giá trị thặng dư siêu ngạch hay còn được gọi là lợi nhuận siêu ngạch, là lợi nhuận cao nhất trong thị trường mà chỉ 1 hoặc 1 vài nhà tư bản có được.
           Vì vậy, để đánh bại được đối thủ trong cạnh tranh, để thu được giá trị thặng dư siêu ngạch đó, nhà tư bản phải ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào trong sản xuất, cải tiến tổ chức sản xuất, hoàn thiện phương pháp quản lý, nâng cao được năng suất lao động. Thì giá trị cá biệt mới thấp hơn giá trị xã hội. Nhà tư bản nào thực hiện được đều này thì khi bán hàng hóa sẽ thu được một giá trị thặng dư trội hơn so với các nhà tư bản khác
	

0.5



0.75

	3
	
	
	4,0

	
	a
	- Khái niệm nhà nước XHCN 
Là tổ chức mà thông qua đó, đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị ... 
	
0.25

	
	b
	- Chức năng
+ Tổ chức xây dựng: quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chủ yếu bằng pháp luật, chính sách...
+ Bạo lực trấn áp: thực hiện đối với mọi tội phạm và mọi kẻ thù để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước...
	
0.5

0.5

	
	c
	- Nhiệm vụ
+ Quản lý kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế; cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quản lý văn hóa -  xã hội, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, thực hiện giáo dục- đào tạo con người phát triển toàn diện… 
+ Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, năng lực quản lý của Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ, giữ vững ổn định chính trị... 
+ Đối với đối ngoại: Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì sự phát triển và tiến bộ xã hội đối với nhân dân các nước 
	
0.5



0.5

0.25


	
	d
	Chức năng của nhà nước XHCN Việt Nam
- Chức năng tổ chức quản lý kinh tế: Tổ chức và quản lý kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa…
- Chức năng tổ chức quản lý văn hóa – xã hội: Quản lý chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chương trình phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái…
- Chức năng bảo vệ xã hội: Bảo vệ chế độ XHCN và pháp chế XHCN, bảo vệ an ninh chính trị xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội…
- Chức năng đối ngoại: Thực hiện chủ quyền quốc gia, trong quan hệ hợp tác và giao lưu, thực hiện chủ trương Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới…
	
0.5

0.25

0.5


0.25





_______Hết_______





TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)						(Ký và ghi rõ họ tên)





  Phan Thị Thùy Trang					Phan Thị Thùy Trang
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
                 CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 2
	Lớp:  16CĐ- HL2 – LLCT2   Ngày thi:  ____ / 03 / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 3 điểm)
Phân tích hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Nêu những giải pháp cải thiện tiền công cho người lao động ở nước ta hiện nay?
Câu 2: ( 3 điểm)
Hãy phân tích những nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Trong giai đoạn độc quyền nhà nước, nhà nước tư sản có vai trò như thế nào?
Câu 3: ( 4 điểm)
Phân tích những quan điểm cơ bản của CN Mác Lê - nin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Nhà nước cần có những chính sách gì để tạo được sự bình đẳng giữa các dân tộc ở nước ta hiện nay?



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


           Phó  TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




	Lê Thị Hồng Vân		  Phan Thị Thùy Trang	Phan Thị Thùy Trang
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
Học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
                 CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 2
	Lớp: 16CĐ – HL2 – LLCT2	   Ngày thi:  ____ / 03 / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	* Khái niệm
-Tiền công là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động, hay giá cả của hàng hoá sức lao động, nhưng lại biểu hiện ra bề ngoài thành giá cả của lao động (0.5 điểm)
           -Tiền công là giá cả hàng hoá sức lao động, chứ không phải là giá cả của lao động.  
	

0.25



0.25


	
	b






c
	- Tiền công tính theo thời gian: là hình thức trả công theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tháng).
- Tiền công tính theo sản phẩm: là hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm sản xuất ra (hoặc số lượng công việc hoàn thành) trong một thời gian nhất định.
+ Tiền công tính theo sản phẩm: Mỗi một đơn vị sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định gọi là đơn giá tiền công 
+ Tiền công danh nghĩa: là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản.
+ Tiền công thực tế: là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.





	0.25


0.5






0.25


0.25

	
	
	
* Các giải pháp cải thiện tiền công cho người lao động ở nước ta hiện nay:

· Nâng cao trình độ người lao động
· Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
· Cải thiện chính sách tiền lương
· Nâng cao năng suất lao động
· Hoàn thiện chính sách về thị trường lao động
….
	
1.25








	2
	
	
	3,0

	
	a.
	*Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
- Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản thành một thiết chế và thể chế thống nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.

	


0.5




	
	b.
	*Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
· Một là: Lực lượng sản xuất xã hội hoá ngàycàng cao càng mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, do đó tất yếu đòi hỏi một hình thức mới của quan hệ sản xuất để lực lượng sản xuất có thể tiếp tục phát triển trong điều kiện còn sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. 
· Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh 
· Ba là, sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động. Nhà nước phải có những chính sách để xoa dịu những mâu thuẫn đó như trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội... 
· Bốn là, cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự bành trướng của các liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị trường thế giới. 
· Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế. 

	


0.25





0.25



0.25






0.25





0.25

	
	c
	*Vai trò của nhà nước tư sản: 
· Thực hiện các chức năng chính trị, và các công cụ trấn áp xã hội như quân đội, cảnh sát, nhà tù
· Thực hiện các chính sách xã hội như: giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội… 
· Nhà nước can thiệp vào nền sản xuất xã hội bằng thuế, luật pháp
· Tổ chức , quản lý các xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước
· Điều tiết bằng các biện pháp đòn bẩy kinh tế vào tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất: sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dung
	
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	3
	
	
	4,0

	
	a
	- Khái niệm dân tộc 
             + Dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa và có những nét đặc thù so với những cộng đồng người khác 
             + Dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước
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	b
	- Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 
           + Giải quyết vấn đề dân tộc là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định, phát triển hay khủng hoảng tan rã của 1 quốc gia
           + Giải quyết vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng vô sản và trên cơ sở của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng 
+ Các dân tộc được quyền tự quyết 
+ Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc
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	c
	· Chính sách để tạo được sự bình đẳng giữa các dân tộc ở nước ta
- Xây dựng chính sách phát triển kinh tế vùng các dân tộc thiểu số, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng đồng bào các dân tộc, gắn với kế hoạch phát triển chung của cả nước
- Xây dựng chính sách xã hội tập trung vào các vấn đề giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế... ⇒ nâng cao năng lực, tạo tiền đề, cơ hội để các dân tộc tham gia vào quá trình phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
+ Giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số trong sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất
Xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
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